
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

KHU VỰC 4 - PHÚ THỌ 

 

     Bản án số: 01/2026/HS-ST
 

     Ngày 06-01-2026 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚ   ỘNG H      HỘI  HỦ NGHĨA VIỆ  NA  

 

     N NH N   N KHU VỰC 4 - PHÚ THỌ 
 

-                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hƣơng  hủy 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thọ  

Bà Lê Việt Hà  

- T               : Ông Nguyễn Trung Kiên – Thư ký, T               

khu vực 4 - Phú Thọ. 

-                                 khu vực 4 - Phú Thọ                

   : Ông Bùi Xuân Việt -      s t v     

N    06 tháng 01  ă  2026 t   tr  s  T               khu vực 4 – Phú 

Thọ   t    s  t         k    v          sự t    ý số: 26/2025/TLST-HS ngày 

25 tháng 11  ă  2025 theo Quyết đị   đư  v  án ra xét x  số 

69/2025/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 12  ă  2025 và Quyết định hoãn phiên 

toà số 55/2025/QĐST – HS      31 t     12  ă  2025 đối với các bị cáo:  

1. Trịnh Đức T, sinh ngày 20 tháng 4  ă  1994 t i xã V, tỉnh P; N    ư 

trú: Khu 9 (Q), xã V, tỉnh P; Nghề nghiệp: L   động tự do; Tr    độ vă   ó : 

12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;  

con ông: Trịnh Hồ   T, s     ă  1963 và bà Nguyễn Thị T, si    ă  1972 (mẹ 

đẻ - đã   ết), bà Nguyễn Thị D, s     ă  1965 (mẹ kế); Vợ, con: C ư   ó; 

Tiền án: 02 tiền án. 

Bản án số 44/2018/HS-ST ngày 28/5/2018 của Tòa án nhân dân thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang x  ph t 07 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản”. 

Bản án số 19/2019/HS-ST ngày 15/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ, áp d ng tình tiết tă    ặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm”, 

x  ph t 05  ă  06 t     tù về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”, 

thi hành xong hình ph t tù      21/7/2024, đế       01/6/2025   ư  được xóa án 

tích. 

Tiền sự: Không; 

Bị cáo bị bắt, t m giữ, t m giam từ      04/6/2025 đến nay. Hiện bị cáo  

đ    bị t m giam t i Tr i t m giam số 01 Công an tỉnh Phú Thọ. (Có mặt t i 

phiên tòa). 

2. Hà Văn C, sinh ngày 13 tháng 5  ă  2004 t i xã T, tỉnh P; N    ư trú: 

Thôn 9 Phi L (Liên X), xã V, thành phố H; Nghề nghiệp: L   động tự do; Trình 
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độ vă   ó : 09/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: H  Vă  C, s     ă  1983 (bố đẻ), ông Trầ  Vă  , s    

 ă  1984 (bố  ượng) và bà Phùng Thị N, s     ă  1982; Vợ, con: C ư   ó; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị cáo bị bắt t m giam từ      11/6/2025 đến nay. Hiện bị cáo đ    bị 

t m giam t i Tr i t m giam số 01 Công an tỉnh Phú Thọ. (Có mặt t i phiên tòa). 

Bị h i: Anh Đặng Vă  H, sinh  ă  2003 

N    ư trú:  Khu 7 (Quang H), xã V, tỉnh P.  

(Anh H vắng mặt lần thứ 2 t i phiên tòa không có lý do).  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ s  v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung 

v     được tóm tắt   ư s u: 

Khoảng 18 giờ ngày 01/6/2025, Trị   Đứ  T, s     ă  1994  ù       

Trị   Vă  D, s     ă  1998  ù   trú t i: Khu 9 (xã Quang H), xã V, tỉnh P và 

H  Vă  C, s     ă  2004, trú t i: Thôn 9, Phi L (xã Liên X), xã V, thành phố H 

cùng rủ    u đ  uống bia t           L  Vă  Q, s     ă  1986   cùng khu 9 (xã 

Quang H), xã V, tỉnh P. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Trị   Đứ  T đ   e   t  

nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu nâu, bi n ki m soát: 30H5 - 1055 ch  Hà Vă  C 

còn anh Trị   Vă  D đ   e   t   ột     , 03   ườ  đ  đế  đập P ư    T ịnh 

thuộc khu 15 (xã Lam S), xã V, tỉnh P           đ , T đe   ột túi chéo bằng vải 

  u đe  trước b ng bên trong có hai bao thuốc lá và s   đ ện tho  , C đe   ột túi 

chéo bằng vải m u đe  trước b    b   tr    đựng một chiếc kéo bằng kim lo i 

cùng một số đồ vật k      ư: Ố  vít; k  ; tu  vít…(C    t ợ    k í)  L   đến bờ 

đập P ư    T ịnh, nhóm của T gặp chị Đồng Thị C, s     ă  1994 v    ị Mai 

Thị Diệu L, s     ă  1996      ười cùng xã đ      ồ       t i bờ đập, do quen 

biết     T v  D đến ngồi nói chuyện vớ        ười này còn C ngồi một mình t i 

thềm bờ đập gầ  đó  

Khoảng 21 giờ cùng ngày, k   T v  D đ      ồi nói chuyện cùng với chị C 

và chị L t    ó     Vũ Trọ   Đ, s     ă  2006, trú t i: Khu 7, xã T, tỉ   P đ   e 

môtô ch  anh Hoàng Bả  T, s     ă  2004, trú t i: Khu 7 (xã Quang H), xã V, 

tỉnh P và Nguyễn Ngọ  D, s     ă  2007, trú t i: phố H  S, xã Thanh S, tỉ   P đ  

xe môtô một mình lên bờ đập rồi dừng xe   phía ngoài cách vị trí nhóm của T 

đ      ồi khoảng 05 mét, anh Tuấn có quen biết với Trị   Vă  Dũ        ột 

     đ  bộ l i nói chuyện vớ  D  ò  Đ và D ngồi trên xe. Khoảng 03 phút sau anh 

Đặ   Vă  H, s     ă  2003, trú t i: Khu 7 (xã Quang H), xã V, tỉ   P đ   e   t  

ch  chị Lê Thị Kiều T, s     ă  2001, trú t i: Khu 3, xã C, tỉ   P đến (H và T là 

b n củ  T, Dv  Đ, trướ  đó  ă    ười này có uống bia cùng nhau) và dừng xe 

phía ngoài bờ đập, s u đó H đ  bộ l i vị trí T đ    đứng nói chuyện với D. Quá 

trình nói chuyện giữ  Đặ   Vă  H và Trị   Đức T xảy ra mâu thuẫ     H k   đ  

đế  đã    ếu đè   e   t  v     ó   ủ  T đ      ồi. Hai bên có lời qua tiếng l i 

với nhau, thấy vậy chị Lê Thị Kiều T đã k   H đ  về vị trí đ   e   t    ư   H v  

T vẫn tiếp t c có lời qua tiếng l i, ch i nhau. T đ  về p í  H đồng thời nói với Hà 

Vă  C  ú      đ      ồi   thềm bờ đập là “…Lại đây cu…”, biết T đ     ó   u 
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thuẫn với anh H, có th  xả  r  đ       u     k   t ấ  T  ó    ư vậ  t   H  Vă  

C đã đứng dậ  đ  t e  T   

S u đó, Trị   Đứ  T v  Đặ   Vă  H t ếp t c ch i, to tiếng với nhau và hai 

  ười xả  r     s t đ       u bằ   t    Tr     ú     s t     H đã  ù   t   p ải 

đấm một cái trúng vào vùng trán của T làm T ngã xuống mặt bờ đập. Lúc này T 

nhớ r  tr    tú  đe   ủ  H  Vă  C  ó đ  một chiếc kéo (hàng ngày T v  C đ      

   k í  ù      u     T b ết tr    tú  đe   ủ  C  ó đ  kéo). T vùng dậy ch y l i 

p í  C đ    đứng phía sau (cách T khoả       01   t)  T hỏi “Kéo có trong túi 

không cu” thì C trả lời “Có đây cậu” rồ  C k   k ó  tú  đe  trước ngực ra lấy 

một chiếc kéo dài khoả   15   ,  ũ  k   bằng kim lo i, chuôi bọc nhựa và quấn 

bă    í     u đe  đư      T (    đư  k   C   ận thứ  được việc T lấy kéo của 

        đ  giải quyết mâu thuẫn với H, có th     đ       u,     t ư    tí   

  ư   v  Cv  T  ó  ối quan hệ cậu    u tr        đ        C vẫ  đư  k       

T).  

Sau khi lấ  được kéo, Tn ch y về p í      H v  C đ  t e  p í  s u        i 

gầ  đứ   đối diện cách anh H khoảng 01 mét, T cầm kéo bằng tay phả ,  ũ  k   

 ướng về t      ười của mình rồi vung tay phả  đ         k   từ phải sang trái, 

 ướ    ũ  k   về p í      H đ    đứng một    t   ư   k     trú    S u đó, T 

bị ngã xuống bờ đập, thấy vậ  C đã     v       H,  ù       t   đấ  v     ười 

phía trên củ      H đồng thời áp sát ôm anh H từ phía sau rồi dùng tay trái quàng, 

kẹp cổ k   vít đầu anh H xuố   đ  đấm, giữa anh H và C rằ         u     tư t ế 

đứng không cố định. Lúc này T vẫn cầm kéo bằng tay phả  v      v   đ         

kéo từ phải sang trái khoảng 03 nhát thì trúng 01 nhát vào hốc nách bên phải và 

01    t v   t     ư    tr    ủ      H, đồng thờ  đ   01    t trú   v   k uỷu tay 

bên phải của C. Sau khi bị đ   trú    ốc nách phả  v  t     ư    tr       H   ồi 

xuống, còn C bị T đ   k   trú   k uỷu t        ũ   bỏ anh H ra. Lúc này mọi 

  ười xung quanh hô lên nên T biết H bị t ư    tí   v  k         v    ữa, mọi 

  ười có mặt k  , đ   T r         H     đã     T bị ngã xuống mặt đập làm cho 

chiế  k   T đ     ầm   tay phải bị r  , k     b ết c  th  vị trí nào. T, C và D sau 

đó đ   e   t  về    ,     H được các b   đư  về    , s u đó    vết t ư      hốc 

nách bên phả  v  t     ư    tr     ảy nhiều   u         H đượ  đư  đến Trung 

tâm y tế khu vự  T   N    đ  cấp cứu v  đ ều trị. H đ ều trị t i Trung tâm y tế 

khu vực Tam Nông đến ngày 10/6/2025 thì ra viện.  

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chị Lê Thị Kiều T đã b   t   đến Công an xã 

L, huyện T, tỉnh Pvà chuy   t   đến C  qu   Cả   s t đ ều tra Công an tỉnh P. 

Ngày 04/6/2025, bà Nguyễn Thị S, s     ă  1970     ẹ đẻ củ      Đặ   Vă  H 

 ó đ   đề nghị      đị   t ư    tí   v  đề nghị x  lý hình sự nhữ     ườ  đã 

    t ư    tí           H   

H  Vă  C bị vết  ước ngoài da dài 04cm   khuỷu tay phải và Trị   Đức T 

bị sư    ề, xây sát   vùng trán bên trái, bàn tay phải và vai trái. Về những thư    

tí   tr   H  Vă  C v  Trị   Đức T kiên quyết từ chố       đị   đối vớ  t ư    

tích của bản thân và không yêu cầu, đề nghị gì. 

C  qu   Cả   s t đ ều tra Công an tỉnh P đã trư    ầu      đị   t ư    

tích của anh Đặ   Vă  H  T i bản kết luận      định tổ  t ư       t   trên 
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  ười sống số 59/KLTTCT/TTPY ngày 05/6/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh Phú 

Thọ, kết luận:  

“1. Các kết quả chính: 

- Vết thương vùng mặt bên trái (vị trí thái dương trái): 03%. 

- Vết thương số một ngực bên phải (vị trí hốc nách bên phải): 01%. 

- Vết thương số hai ngực bên phải (vết mổ dẫn lưu): 01%. 

- Vỡ lún cả 2 bản xương sọ thái dương bên trái kích thước 0,4cm: 21%. 

- Tổn thương màng phổi bên phải phẫu thuật đặt dẫn lưu nhưng không để 

lại di chứng: 03%. 

- Tại thời điểm khám giám định ngón I bàn tay bên phải không để lại tổn 

thương nên Trung tâm pháp y không có căn cứ xếp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ 

thể. 

- Tại thời điểm giám định bệnh nhân đang điều trị vết thương hở nên 

Trung tâm pháp y chưa đánh giá được hết các tổn thương. 

Áp dụng phương pháp cộng tại thông tư: 27,14%. Làm tròn: 27%. 

2. Kết luận tại thời điểm giám định: 

- Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Đặng Văn H là: 27% (Hai 

mươi bảy phần trăm). 

- Cơ chế hình thành thương tích: Vết thương vùng mặt bên trái và vỡ lún 

cả 2 bản xương sọ thái dương bên trái, vết thương số một ngực bên phải, tổn 

thương màng phổi phải: Do tác động của vật sắc nhọn gây nên; Vết thương số 

hai ngực bên phải: Do Bác sỹ làm phẫu thuật để điều trị.” 

C  qu   Cả   s t đ ều tra Công an tỉ   P đã r  qu ết đị   trư    ầu giám 

định bổ sung t ư    tí    ủa anh Đặ   Vă  H (do lầ       đị   trướ  đó     H 

đ    đ ều trị vết t ư           Tru   t   p  p     ư  đ        được hết các 

tổ  t ư   ). T i bản kết luận      định bổ sung tổ  t ư       t   tr     ười 

sống số A101/KLTTCTTTPY ngày 20/8/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh P, kết 

luận:  

“Tại thời điểm giám định bổ sung anh Đặng Văn H không có tổn thương gì 

thêm… 

Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Đặng Văn H sau khi giám định 

bổ sung tại bản kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 

59/KLTTCT/TTPY ngày 05/6/2025 là: 27% (Hai mươi bảy phần trăm).” 

S u k   được thông báo kết luậ       định, anh Đặ   Vă  H, Trị   Đức 

T v  H  Vă  C đều đồng ý với bản kết luậ       định t ư    tí    ũ     ư bản 

kết luậ       đị   t ư    tí   bổ sung. Că   ứ kết quả      đị  , C  qu   

Cả   s t đ ều tra Công an tỉnh P đã r  Qu ết định kh i tố v  án, kh i tố bị can 

đối với Trị   Đứ  T v  H  Vă  C về tội “Cố ý gây thương tích” t e  qu  định 

t i khoả  2, Đ ều 134 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh t        đối với Trị   Đức T 

và ra Lệnh bắt bị     đ  t        đối vớ  H  Vă  C  

T      qu   đ ều tra, Trị   Đứ  T v  H  Vă  C đã k      ận toàn bộ hành 

vi cố ý     t ư    tí    ủ       đối với anh Đặ   Vă  H vào ngày ngày 

01/6/2025   ư đã   u tr    Lời khai của các bị can phù hợp với lời khai bị h i, 

  ười làm chứng và các tài liệu, chứng cứ    qu   đ ều tra thu thập được. Quá 

tr    đ ều tra, T tự nguyện giao nộp 01 quầ  đù  vải th  thao màu xanh,   dọc 
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hai bên quầ   ó đường kẻ màu trắng, quầ  đã  ũ qu  s  d ng (là quần T mặc khi 

    t ư    tí           H) v  01 tú         u đe   C í   tự nguyện giao nộp 

01 tú         u đe  (   tú  đựng chiếc kéo T s  d        t ư    tí           

H)  Đối với chiếc kéo T s  d n      t ư    tí           H, qu  tr     ảy ra xô 

s t T đã     r   t   đập  ướ  P ư    T ị  ,    qu   đ ều tr  đã t ực hiện truy 

t     ư   k     t   t ấy. 

C  qu   Cả   s t đ ều tra Công an tỉnh P đã trư    ầu      định đối với 

chiếc kéo theo mô tả của Trị   Đứ  T v  H  Vă  C  P ò   kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh P có thông báo số 90/TBKTN-PC09, thông báo: “Từ chối tiếp nhận trưng 

cầu giám định đối với Quyết định trưng cầu giám định nêu trên do đối tượng 

giám định, tài liệu liên quan được cung cấp không có giá trị để kết luận giám 

định tư pháp.” 

Về trách nhiệm dân sự: Qu  tr    đ ều tra, anh Đặ   Vă  H yêu cầu các 

bị cáo Trị   Đứ  T v  H  Vă  C bồ  t ường số tiền 120 147 000đồng (gồm các 

khoản chi phí đ ều trị t i Trung tâm y tế khu vực Tam Nông, tiề         ười 

  ă  só  v      động trong 10 ngày, tiền bồ  t ường tổn h i sức khoẻ do bị gây 

t ư    tí  ). Tuy nhiên Trị   Đứ  Tv  H  Vă  C   ư  bồ  t ườ   được khoản 

tiền nào. 

Xác minh tài sản     định: Các bị cáo hiệ  đ    sống cùng vớ      đ   , 

không có tài sản riêng gì có giá trị,        động tự do và có thu nhập không ổn 

định.  

Bản Cáo tr ng số 09/CT-VKS-KV4 ngày 24/11/2025, Viện ki m sát nhân 

dân khu vực 4 - Phú Thọ truy tố các bị cáo Trị   Đức T v  H  Vă  C về tội “Cố 

ý gây thương tích” qu  định t i đ     , đ khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự đối 

với Trị   Đức T và đ    đ khoản 2 Đ ều 134 Bộ luật Hình sự đối với Hà Vă  C  

T   p     tò , đ i diện Viện ki m sát nhân dân khu vực 4 - Phú Thọ giữ 

  u    qu   đ  m truy tố v  đề nghị Hộ  đồng xét x :  

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trị   Đức T và bị     H  Vă  C ph m tội 

“Cố ý gây thương tích”.  

- Áp d ng đ     , đ, k  ả  2, Đ ều 134; đ  m s, khoản 1, khoả  2, Đ ều 

51; Đ ều 38 của Bộ luật Hình sự, đề nghị x  ph t đối với Trị   Đức T từ 36 

tháng đến 42 tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 04/6/2025. 

- Áp d ng đ    đ, k  ả  2, Đ ều 134; đ  m b, s, khoản 1, khoả  2, Đ ều 

51; Đ ều 38 của Bộ luật Hình sự, đề nghị x  ph t đối với H  Vă  C  từ 24 tháng 

đến 30 tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 11/6/2025. 

N     r , đ i diện Viện ki   s t  ò  đề nghị về x  lý vật chứng, trách 

nhiệm dân sự v     p í t e  qu  định của pháp luật. 

T i phiên tòa, các bị cáo hoàn toàn khai nhận hành vi ph m tội của mình. 

Bị cáo T và C nói lờ  s u  ù   đều rất ân hận về hành vi của mình, qua phiên tòa 

ngày hôm nay bị h i        Đặ   Vă  H vắng mặt   ư   các bị cáo g i lời xin 

lỗi anh H và xin Hộ  đồng xét x  xem xét giảm nhẹ hình ph t cho các bị cáo đ  

sớ  được tr  về với gi  đ    v  sống cuộ  đờ   ó í           đ    v   ã  ội.  

Că   ứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được th m tra t   p     tò ,  ă   ứ 

vào kết quả tranh luận t   p     tò , tr      s   e    t đầ  đủ toàn diện chứng 

cứ, ý kiến của Ki m sát viên, lời khai của bị cáo 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Tr      s  nội dung v    ,  ă   ứ vào các tài liệu trong hồ s  v  án, Hội 

đồng xét x  nhận định   ư s u: 

[1]. Về hành vi, quyết định tố t ng: 

C  qu   đ ều tra - Công an tỉnh P, Đ ều tra viên, Viện ki m sát nhân dân 

khu vực 4 – Phú Thọ, Ki   s t v    tr    qu  tr    đ ều tra, truy tố đã t ực hiện 

đú   về th m quyền, trình tự, thủ t   qu  định của Bộ luật tố t ng hình sự. Quá 

tr    đ ều tra và t i phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành 

vi, quyết định củ  C  qu   t ến hành tố t   ,   ười tiến hành tố t     D  đó, 

các hành vi, quyết định tố t ng của C  qu   t ến hành tố t   ,   ười tiến hành 

tố t    đã t ực hiệ  đều hợp pháp. 

Bị h i vắng mặt t i phiên tòa, Ki m sát viên, các bị     đề nghị Hộ  đồng 

xét x  tiếp t c xét x  vắng mặt họ. Xét thấy bị h i đã  ó  ời khai th  hiện trong 

hồ s  v  v ệc vắng mặt của bị h i không gây tr  ng i cho việc xét x  v  án nên 

Hộ  đồng xét x   ă   ứ Đ ều 292 Bộ luật tố t ng hình sự đ  tiếp t c xét x  v  án 

là phù hợp.  

[2]. Về nội dung v  án: 

[2.1]. T i phiên tòa các bị cáo đã k      ận toàn bộ hành vi ph m tội của 

mình   ư  ội dung Cáo tr    đã   u, t ừa nhận nội dung Cáo tr ng truy tố là 

đú  , k         s  , phù hợp với lời khai bị h i và phù hợp với vật chứng thu 

giữ. N ư vậy, Hộ  đồng xét x   ó đủ    s  kết luận:  

Khoả       21   ờ 00 phút ngày 01/6/2025, t i bờ đập P ư    T ịnh 

thuộc khu 15 (xã Lam S), xã V, tỉ   P,    trướ  đó   ữa Trị   Đứ  T v  Đặng 

Vă  H  ó  ảy ra mâu thuẫ          b   đã    i nhau rồ     s t đ       u bằng 

tay không. Quá trình xô sát, H có dùng tay phả  đấm trúng vào vùng trán của T 

làm T ngã xuống mặt bờ đập. Sau khi bị đ      ã, T đã bả  H  Vă  C đư  01 

chiế  k    ó  ũ  bằng kim lo i dài khoảng 15 cm của C, T cầm kéo bằng tay 

phả  đ         k   từ phải sang trái trúng 01 nhát vào hốc nách bên phải và 01 

   t v   t     ư    tr    ủa anh H, gây tổn h   27% (H    ư   bảy phầ  tră ) 

sức khỏe         Đặ   Vă  H   

Đối vớ  H  Vă  C: Trước khi xảy ra xô sát thì giữa T và C không bàn b c, 

không phân công nhiệm v      H  Vă  C b ết T và H có mâu thuẫn với nhau, khi 

T hỏ   ượn kéo thì C nhận thứ  được và biết T lấy kéo củ       đ  làm hung khí 

giải quyết mâu thuẫn vớ  H,   ư   C k           ă     vẫn lấ  k   đư      T 

đ      t ư    tí           H  S u đó, C  ũ    ù   t   k     đ        H, đồng 

thời dùng hai tay ôm H từ phía sau rồi dùng tay trái quàng vào cổ k   vít đầu anh 

H xuố   đ  đấm,  ù    ú  T  ù   k   đ       H, th  hiện rõ sự tiếp nhận ý chí 

với nhau giữa T và C trong việ      t ư    tí       H. Vì vậy, trong v  án này 

C đồng ph m với T về hành vi cố ý     t ư    tí           H với vai trò là 

  ười thực hành. 

Hành vi của Trị   Đứ  T v  H  Vă  C đã p  m vào tội “Cố ý gây thương 

tích ”. Tội ph m và hình ph t đượ  qu  định t  : Đ     , đ, k  ả  2, Đ ều 134 

Bộ luật Hình sự đối vớ  Tv  đ    đ, k  ả  2, Đ ều 134 Bộ luật Hình sự đối với 

C. 
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  ều 134, B  luật Hình sự quy  ịnh:  

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 

03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a, Dùng hung khí nguy hiểm… 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm 

đến 06 năm: 

… 

d, Tái phạm nguy hiểm; 

đ, Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.” 

[2.2]. Xét tí     ất  ứ  độ      v  p    tộ   ủ  bị     t ấ  rằ  : C   bị 

         ườ   ó đầ  đủ  ă    ự  tr       ệ       sự,   ậ  t ứ  rõ qu ề  bất 

k ả     p    về sứ  k ỏe  ủ        ườ   Qu ề      đượ  H ế  P  p v  P  p 

 uật bả  vệ, đò   ỏ              v        ủ t   k    tr     ã  ộ  p ả  t   trọ  , 

  ư       bị     t  ếu ý t ứ , bị     T  ù    u   k í   u       (   ế  k  ) đ  

đ       H     t ư    tí           H 27%   

H    v  p    tộ   ủ      bị          u            ã  ộ , k       ữ   

trự  t ếp     p    sứ  k ỏe  ủ    ườ  k    đượ  p  p  uật bả  vệ, mà còn gây 

 ất trật tự trị    t   đị  p ư     V  vậ ,     bị     p ả    ịu tr       ệ  tư    

 ứ   vớ  tí     ất,  ứ  độ      v  p    tộ   ủ           r       

[2.3]. Về nhân thân, các tình tiết tă    ặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

của các bị cáo, Hộ  đồng xét x  thấy rằng:  

Về nhân thân: Bị     H  Vă  C  ó      t    tốt,   ư   ó t ền án, tiền sự. 

Bị cáo Trị   Đức T có 02 tiề     v    ư  được xóa án tích, về tiền sự: không có.   

Về t    t ết tă    ặ   tr       ệ       sự: Các bị cáo Trị   Đức T và Hà 

Vă  C không phải chịu tình tiết tă   nặng trách nhiệm hình sự nào. 

Về t    t ết   ả    ẹ tr       ệ       sự:  

Các bị cáo Trị   Đức T và H  Vă  C đượ   ư ng các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự t e  qu  định t   đ  m s khoản 1 và khoản 2 Đ ều 51 của 

Bộ luật Hình sự đó      ười ph m tội thành kh n khai báo, ă   ă   ối cải và lỗi 

của các bị cáo gây ra là do một phần lỗi củ    ười bị h i là     H k   đ       u 

đã     t ư    tí       T trước khi bị T v  C     t ư    tí  . Sau khi ph m tội 

bị     C đã nhờ bố bị cáo là ông Trầ  Vă  B bồ  t ường cho bị h i số tiền 

15 000 000đ (Mườ   ă  tr ệu đồng) nộp t i Phòng thi hành án dân sự khu vực 4 

– Phú Thọ (theo Biên lai thu tiền số 0001732 ngày 31/12/2025 và Biên lai thu 

tiền số 0000024 ngày 06/01/2026), trước khi xét x  đ  khắc ph c hậu quả của bị 

cáo gây ra nên bị cáo C đượ   ư ng thêm tình tiết giảm nhẹ đó là bồ  t ường 

thiệt h         ười bị h   t e  qu  định t   đ  m b khoả  1 Đ ều 51 Bộ luật hình 

sự.     

Xét tính chất mứ  độ hành vi ph m tộ ,  ă   ứ tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân các bị cáo thấy rằng: Hành vi của các bị cáo cần áp 
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d ng hình ph t tù, buộc các bị cáo phải chấp hành hình ph t t          s  giam 

giữ, phả      động, học tập đ  tr  t       ười có ích cho xã hội.  

[2.4]. Về tr       ệ      sự:  

Bị         Đặ   Vă  H đề    ị     bị     p ả  bồ  t ườ       k  ả  chi 

p í  ồ :  

- Tiền theo  ó  đ   về chi phí thuố   e  đ ều trị, viện phí trong 10 ngày 

(từ ngày 01/6/2025 đến ngày 10/6/2025) đ ều trị t i Trung tâm Y tế Tam Nông 

là: 13 347 489 đồng. 

- Tiền công     động do anh H nghỉ việc 10        : 3 800 000đ  

- Tiề         ườ    ă  só  tr    10      của mẹ     H   : 3 000 000đ  

- Tiền bồ  t ường tổn h i sức khỏe, tinh thần: 100 000 000đ  

Tổng cộng các khoản tiền     H đề nghị   : 120 147 000đ (Một tră      

 ư   tr ệu một tră  bố   ư   bả        đồng). 

T   p     tò         , bị         Đặ   Vă  H vắ    ặt  ầ  t ứ 2 không 

 ó  ý        Hộ  đồ     t    vẫ  t ế         t    vắ    ặt     Đặ   Vă  H  

T   Tò              bị     đều   ất trí bồ  t ườ       k  ả  t ề      bị     

 ồ :  

- Tiền theo  ó  đ   về chi phí thuố   e  đ ều trị, viện phí trong 10 ngày 

(từ ngày 01/6/2025 đến ngày 10/6/2025) đ ều trị t i Trung tâm Y tế Tam Nông 

là: 13 347 489 đồng. 

- Tiền công     động do anh H nghỉ việ  10        : 3 800 000đ  

- Tiề         ườ    ă  só  tr    10      của mẹ     H   : 3 000 000đ  

Đối với số tiền bồ  t ường tổn h i sức khỏe, tinh thầ : 100 000 000đ do bị 

h   đề nghị, các bị cáo không nhất trí khoản tiền này vì cho rằng   ư vậy là quá 

cao, các bị     đề nghị Hộ  đồng xét x  giải quyết khoản tiền này t e  qu  định 

của pháp luật.  

Xét thấy các bị cáo T, C thực hiện hành vi cố ý     t ư    tí           H 

có nguyên nhân do lỗi của bị h i một phần. Ngày 24 t     10  ă  2025, Phòng 

cảnh sát hình sự - Công an tỉnh P đã r  qu ết định x  ph t hành chính số 

251/QĐ – XPHC bằng hình thức ph t tiề  5 750 000đ (Nă  tr ệu bả  tră   ă  

 ư         đồng) về hành vi cố ý     t ư    tí     ư   k     bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự qu  định t   đ  m a khoả  5 Đ ều 7 Nghị đị   144/2021/NĐ 

– CP của Chính Phủ đối vớ      Đặ   Vă  H, v  vậy yêu cầu của bị h        ư  

phù hợp. Hộ  đồng xét x  chỉ chấp nhận một phần, c  th :  

- Chấp nhận tiền theo  ó  đ   về chi phí thuố   e  điều trị, viện phí 

trong 10 ngày (từ ngày 01/6/2025 đến ngày 10/6/2025) đ ều trị t i Trung tâm Y 

tế Tam Nông là: 13 347 489 đồng. 

- Chấp nhận tiền công     động do anh H nghỉ việc 10 ngày là: 

3 800 000đ  

- Chấp nhận tiền        ườ    ă  só  tr    10      của mẹ anh H là: 

3 000 000đ  

- Chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của bị h   đối với số tiền bồ  t ường 

tổn h i sức khỏe, tinh thần là 100 000 000đ (Một tră  tr ệu đồng). T i phiên tòa 

hôm nay bị h i vắng mặt nên k      ó đề nghị gì, ngoài ra bị h    ũ    ó  ỗi là 

nguyên nhân gây nên hành vi ph m tội của các bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy cần 
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buộc các bị cáo phải bồ  t ường cho bị h i một khoản tiề  đ  bị h i bồ   ưỡng, 

ph c hồi sức khỏe, tinh thần do các bị cáo gây ra nên chấp nhận bằng 15 lần 

mứ   ư       s  là 15 x 2.340.000đồng bằng 35 100 000đồng là phù hợp.  

Vì vậy, cần buộc các bị cáo phải bồ  t ường cho bị h i tổng cộng số tiền 

là 55.247.489đồ   (Nă   ư    ă  tr ệu     tră  bố   ư   bảy nghìn bốn tră  

tám  ư   chín đồng).  

Xét thấy bị cáo C và T đều có lỗi trong v  án này v  k         đị   được 

mứ  độ lỗi của mỗi bị cáo nên mỗi bị cáo C và T phải chịu trách nhiệm bồi 

t ường thiệt h i với kỷ phần bằng nhau. Buộc các bị cáo C và T phải bồ  t ường 

mỗ    ười một phần bằng nhau cho anh H số tiền là 27.623 745đ (H    ư   bả  

tr ệu s u tră       ư   b        bả  tră  bố   ư    ă  đồ  ). 

Đối với số tiề  15 000 000đ (Mườ   ă  tr ệu đồng) là tiền ông Trầ  Vă  

B là bố của bị cáo H  Vă  C đã t    bị cáo bồ  t ường cho bị h i và t i phiên 

tòa ông Trầ  Vă  B không yêu cầu giải quyết đối với số tiề  tr  ,    đó k     

đề cập giải quyết.  

[2.5]. Về vật chứng: 

Đối với 01 (một) túi vả  đe         u đe ,  ó 05   ă  k   ,  ặt ngoài 

gắn miếng cao su có chữ “SPORT”; 01 (một) túi vả  đe         u đe ,  ó 03 

  ă  k   , trên túi thêu gắn miếng cao su có chữ “SPORT”; 01 (một) quầ  đù  

vải màu xanh,   dọc hai bên quần có sọc màu trắng, là tài sản của các bị cáo 

không liên quan hành vi ph m tội, cần trả l i cho bị cáo T và bị cáo C.   

[2.6]. Về các vấ  đề khác:  

Đối với hành vi của Trị   Đức T dùng hung khí nguy hi m (chiếc kéo) 

mặ   ù đ   vào vùng trọng yếu (vù   đầu, vùng hốc nách) tr      t   của Đặng 

Vă  H, tu        độ     ,     đí   T lấ  k        u   k í đ      t ư    tí   

cho anh H. T không chu n bị hung khí từ trước, không có m   đí   tướ  đ  t 

tính m ng của H, đ ều kiện ánh sáng trời tố      T k         đị   đượ  đ   

v   vù       tr      t   anh H.         đị           đã đ   trú     ười H thì 

T chủ động dừng l i mà không lao vào tấn công g   t ư    tí       H  ữa. Anh 

H sau khi bị đ    vẫn tỉ   t  , được b   đư  về     s u đó đư  đến cấp cứu và 

đ ều trị t i Trung tâm y tế khu vực Tam Nông, đến ngày 10/6/2025 thì ra viện. 

T ư    tí    ủa anh H do bị T đ   không nguy hi   đến tính m ng ngay tức 

khắc nếu k     được cấp cứu kịp thời. D  đó      v   ủa Trị   Đức T không có 

dấu hiệu ph m tội “Giết người” theo Án lệ 47/2021/AL của Hộ  đồng th m 

phán Tòa án nhân dân tối cao “Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị 

cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại” là 

đú   qu  định pháp luật.   

Đối với chiế  k   T  ù       t ư    tí           H đã bị T     r  ,    

qu   đ ều tr  đã t ực hiệ  tru  t     ư   k     t   t ấy và Phòng kỹ thuật hình 

sự Công an tỉ   P đã  ó t     b   từ chối tiếp nhậ  trư    ầu      đị      đối 

tượ        định, tài liệu      qu   được cung cấp không có giá trị đ  kết luận 

     đị   tư p  p        qu   đ ều tr  k     đề cập x   ý đối với hành vi “Sử 

dụng vũ khí quân dụng” trong v  án này là phù hợp. 

Đối với anh Đặ   Vă  H đã có hành vi  ù   t   đ    Trị   Đức T, T chỉ 

bị sư    ề, xây sát   vùng trán bên trái ngoài ra không bị t ư    tí      k     
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Thiện kiên quyết từ chố       đị   đối vớ  t ư    tí   của bản thân và không 

yêu cầu, đề nghị gì nên hành vi của Đặ   Vă  Hải chỉ là vi ph m hành chính. 

C  qu   đ ều tr  đã    ph t vi ph          í   đối vớ  Đặ   Vă  Hải về hành 

vi trên là phù hợp. 

[2.7] Về án phí và quyền kháng cáo: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự 

s  t  m và án phí dân sự trong hình sự t e  qu  định của pháp luật. Các bị cáo, 

bị h   được quyền kháng cáo Bả     t e  qu  định của pháp luật. 

Đề nghị của Viện ki m sát nhân dân khu vực 4 – Phú Thọ t i phiên tòa 

phù hợp với nhậ  định của Hộ  đồng xét x . 

Vì các lẽ trên,  

 

 
 

 
 

 

QUYẾ  ĐỊNH: 
 

Că   ứ vào đ     , đ khoản 2 Đ ều 134; đ  m s khoản 1, khoản 2 Đ ều 

51; Đ ều 38 Bộ luật Hình sự đối với Trị   Đức T. 

Că   ứ v   đ    đ khoản 2 Đ ều 134; đ  m b, s khoản 1, khoản 2 Đ ều 

51; Đ ều 38 Bộ luật Hình sự đối với H  Vă  C. 

Tuyên bố: Bị cáo Trị   Đức T và bị     H  Vă  C ph m tội “Cố ý gây 

thương tích”. 

Xử phạt:  

Bị cáo Trị   Đức T 36 (B   ư   s u) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 

04/6/2025.  

Bị cáo Hà Vă  C 27 (H    ư   bảy) tháng tù. Thời h n tù tính từ ngày 

11/6/2025.  

Về trách nhiệm dân sự: Că   ứ k  ả  1 Đ ều 48 Bộ  uật      sự, k  ả  

1 Đ ều 584, k  ả  1 Đ ều 585, Đ ều 586, Đ ều 587, Đ ều 590 v  Đ ều 357 Bộ 

 uật D   sự;  

Buộ      bị     Trị   Đứ  T v  H  Vă  C p ả  bồ  t ườ    ỗ    ườ  

 ột p ầ  bằ      u         Đặ   Vă  H số t ề   ồ :  

- T ề  t e      đ   về     p í t uố   e  đ ều trị, v ệ  p í trong 10 ngày 

(từ      01/6/2025 đế  ngày 10/6/2025) đ ều trị t   Tru   t     tế Tam Nông 

  : 13 347 489đ (Mườ  b  tr ệu b  tră  bố   ư   bả        bố  tră  t    ư   

  í  đồ  )   

- T ề           độ          H    ỉ v ệ  10         3 800 000đ (B  tr ệu 

t   tră        đồ  ). 

- T ề         ă  só  tr    10   ườ   ủ   ẹ     H   : 3 000 000đ (B  

tr ệu đồ  )  

- T ề  bồ  t ườ   tổ      sứ  k  ẻ, t    t ầ     bị     t ư    tí   là 15 

 ầ   ứ   ư       s  (2 340 000đ) là: 35 100 000đ (B   ư    ă  tr ệu  ột tră  

      đồ  ).       

Tổ   số t ề  bị     Trị   Đứ  T v  H  Vă  C p ả  bồ  t ườ           H 

  : 55 247 489đ (Nă   ư    ă  tr ệu     tră  bố   ư   bả        bố  tră  

t    ư     í  đồ  ). 

Bị     Trị   Đứ  T p ả  bồ  t ườ           Đặ   Vă  H số t ề    : 

27 623 745đ (H    ư   bả  tr ệu s u tră       ư   b        bả  tră  bố   ư   

 ă  đồ  ). 
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Bị     H  Vă  C p ả  bồ  t ườ           Đặ   Vă  H số t ề  là: 

27 623 745đ (H    ư   bả  tr ệu s u tră       ư   b        bả  tră  bố   ư   

 ă  đồ  )  X     ậ  bị     H  Vă  C v      đ    đã bồ  t ườ   số t ề  

15 000 000đ (Mườ   ă  tr ệu đồ  ) trướ  k     t    t   Phòng thi hành án dân 

sự k u vự  4 - P ú T ọ (theo Biên lai thu tiền số 0001732 ngày 31/12/2025 và 

Biên lai thu tiền số 0000024 ngày 06/01/2026)  Bị     H  Vă  C  ò  p ả  bồ  

t ườ           Đặ   Vă  H số t ề    : 12.623.745đ (Mườ      tr ệu s u tră  

    b        bả  tră  bố   ư    ă  đồ  )     

K  từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, hoặc k  từ       ó đ     u  ầu 

thi hành án củ    ườ  được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho 

  ườ  đượ  t          )     đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng 

tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất qu  định t i khoả  2 Đ ều 468 của Bộ luật dân sự  ă  

2015.  

Về xử lý vật chứng: Că   ứ đ      k  ả  3  Đ ều 106  ủ  Bộ  uật tố 

t         sự;  

Trả l i cho bị cáo T: 01 (một) túi vả  đe  chéo   u đe ,  ó 03   ă  k   , 

trên túi thêu gắn miếng cao su có chữ “SPORT”; 01 (một) quần đù  vải màu 

xanh,   dọc hai bên quần có sọc màu trắng.  

Trả l i cho bị cáo C: 01 (một) túi vả  đe         u đe ,  ó 05   ă  k   , 

mặt ngoài gắn miếng cao su có chữ “SPORT”  

(Vật chứng trên hiện Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 – Phú Thọ 

đang quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/12/2025).  

Về án phí: Că   ứ khoả  2 Đ ều 136 Bộ luật tố t ng hình sự; đ  m a 

khoả  1 Đ ều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và s  d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

Các bị cáo Trị   Đứ  T v  H  Vă  C mỗi bị cáo phải chịu 200 000đ (H   

tră        đồng) tiền án phí hình sự s  t  m. 

Về án phí dân sự trong hình sự:  

Bị cáo Trị   Đức T phải chịu tiền án phí dân sự theo giá ng ch là 5% của 

27.623.745đ bằ   1 381 187đ (Một tr ệu b  tră  t    ư    ốt        ột tră  

tám  ư   bả  đồ  ). 

Bị     H  Vă  C p ải chịu tiền án phí dân sự theo giá ng ch là 5% của 

12 623 745đ bằ   631.187đ (S u tră  b   ư    ốt        ột tră  t    ư   

bả  đồ  )  

Trường hợp Quyết đị   đượ  t        t e  qu  định t   Đ ều 2 Luật thi 

hành án dân sự t     ườ  được thi hành án dân sự,   ười phải thi hành án dân sự 

có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế thi hà      t e  qu  định t       Đ ều 6,7,7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu t           được thực hiệ  t e  qu  định t   Đ ều 30 

Luật thi hành án.  

Quyền kháng cáo: Că   ứ Đ ều 331, Đ ều 333 Bộ luật Tố t ng hình sự: 

Trong h n 15 ngày k  từ ngày tuyên án các bị cáo có mặt được quyền kháng cáo 

Bản án. Bị h i vắng mặt được quyền kháng cáo Bản án trong h n 15 ngày, k  từ 
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ngày nhậ  được Bản án hoặc Bả     được niêm yết công khai đ  yêu cầu Toà án 

nhân dân tỉnh Phú Thọ xét x  theo trình tự phúc th m./. 
 

 

N   nhận: 
- VKSND tỉnh Phú Thọ; 

- VKSND khu vực 4 – Phú Thọ; 

- Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Tr i t m giam – Công an tỉnh Phú Thọ;  

- THADS tỉnh Phú Thọ; 

- UBND xã V; 

- UBND xã V;  

- S  tư p  p tỉnh Phú Thọ;  

- Bị cáo; Bị h i; 

- Lưu hồ s  v  án, VP.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

Đã ký  

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Hƣơng  huỷ 

 

 


